
        UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT
Huyện,

TX, TP
Tên trường

Điểm 

chuẩn

Điểm 

TB

CN

lớp 9

ĐTB

Toán

+ Văn

Số 

lượng 

học sinh 

trúng 

tuyển

Ghi chú

1 THPT Buôn Đôn 21.5 391

2 THPT Trần Đại Nghĩa 25.0 355

3 THPT Buôn Hồ 30.0 6.7 6.55 480

4 THPT Hai Bà Trưng 22.0 281

5 THPT Huỳnh Thúc Kháng 25.5 360

6 THPT Buôn Ma Thuột 27.0 7.0 659

7 THPT Cao Bá Quát 24.0 415

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

8 THPT Chu Văn An 28.0 6.5 5.60 550

9 THPT Hồng Đức 25.0 5.50 4.95 582

10 THPT Lê Duẩn 27.0 6.3 400

11 THPT Lê Quý Đôn 28.5 5.5 540

12 THPT Trần Phú 22.5 391

13 THPT Việt Đức 22.0 474

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

14 THPT Y Jút 27.0 6.0 580

15 THPT Cư M'gar 25.0 665

16 THPT Lê Hữu Trác 24.0 567

17 THPT Nguyễn Trãi 23.5 394

18 THPT Trần Quang Khải 24.0 345

19 THPT Ea H'leo 25.0 5.8 580

20 THPT Phan Chu Trinh 28.5 6.6 6.20 500

21 THPT Trường Chinh 27.5 284

22 THPT Võ Văn Kiệt 21.5 323

23 THPT Ngô Gia Tự 29.0 504

24 THPT Nguyễn Thái Bình 30.0 7.0 226

25 THPT Trần Nhân Tông 24.0 360

26 THPT Trần Quốc Toản 27.0 6.4 407

27 THPT Võ Nguyên Giáp 24.0 310

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

Cư Kuin

Cư M'gar

Ea H'leo

Ea Kar

ĐIỂM CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP XÉT TUYỂN SINH, NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày        /8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk)

Buôn Đôn

Buôn Hồ

Buôn

Ma Thuột

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT
Huyện,

TX, TP
Tên trường

Điểm 

chuẩn

Điểm 

TB

CN

lớp 9

ĐTB

Toán

+ Văn

Số 

lượng 

học sinh 

trúng 

tuyển

Ghi chú

28 THPT Ea Rốk 26.5 360

29 THPT Ea Súp 23.5 437

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

30 THPT Hùng Vương 26.0 335

31 THPT Krông Ana 26.0 430

32 THPT Phạm Văn Đồng 26.5 6.5 250

33 THPT Krông Bông 26.0 6.8 540

34 THPT Trần Hưng Đạo 22.5 311

35 THPT Nguyễn Văn Cừ 25.5 5.0 300

36 THPT Phan Đăng Lưu 24.0 371

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

37 THPT Lý Tự Trọng 23.0 232

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

38 THPT Nguyễn Huệ 28.5 6.9 540

39 THPT Phan Bội Châu 22.0 487

40 THPT Tôn Đức Thắng 25.5 5.7 315

41 THPT Lê Hồng Phong 29.0 7.0 400

42 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 26.0 452

43 THPT Nguyễn Công Trứ 26.0 6.4 411

44 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 28.0 6.4 231

45 THPT Phan Đình Phùng 26.5 431

46 THPT Quang Trung 24.0 333

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

47 THPT Lắk 24.0 5.4 5.60 520

48 THPT Nguyễn Chí Thanh 23.5 190

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

49 THPT Nguyễn Tất Thành 25.5 582

50 THPT Nguyễn Trường Tộ 22.5 203

Tiếp tục tuyển bổ sung 

đủ theo QĐ 148/QĐ-

SGDĐT

20584

Krông Ana

M'Drắk

Krông Bông

Ea Súp

Krông Búk

Krông Năng

Krông Pắc

Lắk

Tổng cộng:
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